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      Tp. HCM, ngày 14  tháng 01 năm 2015
      Số: 205 /BC-PHT-HĐQT                   
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

	Kính gửi:

	· Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)



- Tên công ty đại chúng:   CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN   


- Địa chỉ trụ sở chính:   
86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM     
- Điện thoại: 

(84-08) 38 558 410    
Fax:
(84-08) 39 555 282 
- Email:


phuhoatan@phuwaco.com.vn

- Vốn điều lệ: 

90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán:

PJS
Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
· Ngày 27/02/2014: họp HĐQT Quý I/2014.
· Ngày 31/7/2014: họp HĐQT Quý II/2014.

· Ngày 04/11/2014: họp HĐQT Quý III/2014.

Ngày 18/04/2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014.
	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ
	Lý do không
tham dự

	1
	Bà Vũ Phương Thảo
	Chủ tịch HĐQT
	3/3
	100%
	

	2
	Ông Trần Đình Phú
	Thành viên HĐQT
	3/3
	100%
	

	3
	Ông Phạm Khương Thảo
	Thành viên HĐQT
	3/3
	100%
	

	4
	Ông Lê Hữu Quang
	Thành viên HĐQT
	3/3
	100%
	

	5
	Bà Dương Hồng Phương
	Thành viên HĐQT
	2/3
	76,6%
	Bận công tác

	6
	Ông Bùi Việt 
	Thành viên HĐQT
	0/3
	0%
	Bệnh

	7
	Cao Thanh Định
	Thành viên HĐQT
	1/1
	100%
	ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 18/4/2014

	8
	Bà Trương Nguyễn Thiên Kim
	Thành viên HĐQT
	2/2
	100%
	 ĐHĐCĐ biểu quyết      bầu vào HĐQT từ   ngày 18/4/2014


Ngoài ra, giữa các kỳ họp HĐQT, để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý cần có ý kiến của HĐQT, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các hướng dẫn có liên quan, đúng với Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT với sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty. Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết HĐQT bằng văn bản trong năm 2014 là 19 hồ sơ. 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 
Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty giám sát các vần đề: 

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đề ra. 

+ Thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ, biện pháp và kết quả thực hiện.

+ Thông qua các cuộc họp và các báo cáo định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.

 + Việc tuân thủ và thực hiện các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Năm 2014):

	​​​​​​Stt
	Số Nghị quyết/
Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1
	134/QĐ-PHT-HĐQT
	10/01/2014
	Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ Thư ký

	2
	136/NQ-PHT-HĐQT
	13/01/2014
	Thay đổi nhân sự Tổ Thư ký

	3
	139/QĐ-PHT-HĐQT
	15/01/2014
	Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

	4
	140/NQ-PHT-HĐQT
	24/01/2014
	Chi thưởng lương tháng 13 năm 2013

	5
	144/NQ-PHT-HĐQT
	17/02/2014
	Định lại hạng doanh nghiệp (giữ hạng II)

	6
	147/NQ-PHT-HĐQT
	27/02/2014
	Họp HĐQT Quý I/2014:

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty. Riêng phần đầu tư xây dựng năm 2014, Công ty cần cân đối lại nguồn vốn của Tổng Công ty và Công ty cho phù hợp;

2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 2013 và dự kiến kế hoạch tài chính 2014;

3. Thống nhất bảng dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;
4. Nếu được tăng giá nước (trước ĐHĐCĐ), sẽ điều chỉnh mức chia cổ tức từ 11,5% lên 12% và xây dựng lại kế hoạch tài chính 2014;
5. Thống nhất mức điều chỉnh thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trình ĐHĐCĐ quyết định;

6. Thống nhất điều chỉnh Quy chế trả thù lao và sử dụng quỹ thưởng Ban Điều hành cho phù hợp. Lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua phiếu biểu quyết;

7. Các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 năm 2014;

8. Ban Điều hành triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đã đăng ký trong đợt thi đua 90 ngày đêm chào mừng kỷ niệm 9 năm thành lập Tổng Công ty (20/02 – 20/5/2014)

	7
	153/NQ-PHT-HĐQT
	01/4/2014
	Thông qua Quy chế thù lao HĐQT, BKS, TTK và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành, trình ĐHĐCĐ quyết định.

	8
	154/NQ-PHT-HĐQT
	02/4/2014
	Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2014

	9
	163/NQ-PHT-HĐQT
	14/4/2014
	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, BKS và danh sách đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS Nhiệm kỳ II (2012-2016), trình ĐHĐCĐ quyết định.

	10
	166/NQ-PHT-ĐHĐCĐ
	18/4/2014
	Đại hội đồng cổ đông lần 7 năm 2014 thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; 

2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013; 

3. Kế hoạch tài chính năm 2014;

4. Phân phối lợi nhuận: mức chia cổ tức 2013 và tỷ lệ trích lập quỹ; 
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2013,

7. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 dựa trên sự thống nhất đề xuất của Ban kiểm soát;

8. Thống nhất ban hành Quy chế trả thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký và sử dụng quỹ thưởng Ban quản lý điều hành;

9. Thống nhất báo cáo chi lương, thù lao của HĐQT, Giám đốc và BKS năm 2013; Kế hoạch chi lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014; Mức chi lương của Chủ tịch HĐQT năm 2014;

10. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định và thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và Bà Lê Thị Thu Trang theo nguyện vọng cá nhân;

11. Thống nhất kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, nhiệm kỳ II (2012-2016):

a. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim, trúng cử thành viên HĐQT.

b. Bà Dương Thúy An và Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang trúng cử thành viên BKS.

	11
	169/QĐ-PHT-HĐQT
	21/4/2014
	 Quyết định ban hành Quy chế thù lao HĐQT,   BKS, TTK & sử dụng quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành

	12
	178/NQ-PHT-HĐQT
	07/7/2014
	 Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014

	13
	186/NQ-PHT-HĐQT
	01/8/2014
	 Họp HĐQT Quý II/2014:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.

2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2014.

3. Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo để hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân được cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh trên địa bàn Quận 10 và Phường Phú Trung – Quận Tân Phú.

4. Ban điều hành Công ty cần làm việc với Tổng Công ty về chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời với việc kiểm soát và cân đối chi phí một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của Công ty

5. Ban điều hành Công ty cần có giải pháp mạnh hơn để giải quyết dứt điểm tình trạng khách hàng sử dụng nước giếng của địa phương trên địa bàn quản lý.

	14
	192/QĐ-PHT-HĐQT
	20/10/2014
	Chuyển xếp lương cho Bà Vũ Phương Thảo –   Chủ tịch Hội đồng Quản trị

	15
	193/QĐ-PHT-HĐQT
	20/10/2014
	 Chuyển xếp lương cho Ông Phạm Khương Thảo – Thành viên HĐQT, Giám đốc

	16
	194/QĐ-PHT-HĐQT
	20/10/2014
	 Chuyển xếp lương cho Ông Nguyễn Văn Đắng – Phó Giám đốc Kỹ thuật

	17
	195/QĐ-PHT-HĐQT
	20/10/2014
	 Chuyển xếp lương cho Ông Lê Trung Thành – Phó Giám đốc Kinh doanh

	18
	196/QĐ-PHT-HĐQT
	20/10/2014
	 Chuyển xếp lương cho Bà Dương Thị Mỹ Quý – Kế toán trưởng

	19
	199/NQ-PHT-HĐQT
	05/11/2014
	 Họp HĐQT Quý III/2014:

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014.

2. Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 9 tháng năm 2014.

3. Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Đồng thời, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015.

4. Ban điều hành Công ty khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị tiếp nhận DMA và giảm thất thoát nước tại Vùng 1 và Vùng 2 (Quận 10, Quận 11), tiến đến việc tách mạng hoàn toàn để thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch giữa Sawaco và Phuwaco qua đồng hồ tổng trong Quý I – 2015.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
	Stt
	Tên tổ chức/

cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán
	Chức vụ tại công ty

(nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1./ Danh sách không còn là Người có liên quan:
	
	
	
	
	

	1
	Cao Thanh Định
	
	Nguyên là Thành viên HĐQT
	022863763
	04/05/2000
	CA TpHCM
	9D5 Cư xá 304, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
	
	18/4/2014
	ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT

	1.1
	Cao Ngọc Đáng
	-
	-
	022385563
	01/03/1987
	CA TpHCM
	9D5 Cư xá 304, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Cha ruột

	1.2
	Bùi Thị Xíu
	-
	-
	022385564
	01/03/1987
	CA TpHCM
	9D5 Cư xá 304,   P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Mẹ ruột

	1.3
	Dương Thùy Hương
	-
	-
	023332508
	27/02/2008
	CA TpHCM
	2 Quách Văn Tuấn, P.12, Q. Q. TB, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Vợ

	1.4
	Cao Nhật Khôi
	-
	-
	Chưa có CMND
	
	
	2 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Con ruột

	1.5
	Cao Bảo Khuê
	-
	-
	Chưa có CMND
	
	
	2 Quách Văn Tuấn, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Con ruột

	1.6
	Cao Thanh Bình
	
	
	023202953
	30/05/2007
	CA TpHCM
	9D5 Cư xá 304, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Anh ruột

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	014C002102
	Nguyên là Thành viên BKS
	012545593
	14/02/2008
	CA Hà Nội
	11225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
	
	18/4/2014
	ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm TV Ban Kiểm Soát 

	2.1
	Nguyễn Đức Hiền
	
	
	010402098
	20/11/2002
	CA Hà Nội
	Số 4     ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	
	18/4/2014
	Cha ruột

	2.2
	Nguyễn Thị Á
	
	
	012545597
	30/8/2002
	CA Hà Nội
	Số 4     ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	
	18/4/2014
	Mẹ ruột

	2.3
	Lê Đức Giang
	
	
	025051863
	09/05/2009
	CA TP.HCM
	1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
	
	18/4/2014
	Chồng

	2.4
	Lê Minh Ngọc
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP 4,   P. Phú Thuận, Q. 7, TP. HCM
	
	18/4/2014
	Con ruột

	2.5
	Lê Minh Khuê
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	1225/24/9 Huỳnh Tấn Phát, KP4,   P. Phú Thuận,  Q.7, TP. HCM
	
	18/4/2014
	Con ruột

	2.6
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	
	
	012545581
	30/8/2002
	CA Hà Nội
	Số 4     ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	
	18/4/2014
	Chị ruột

	2.7
	Nguyễn Hiền Nhân
	
	
	012545582
	30/8/2002
	CA Hà Nội
	Số 4     ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	
	18/4/2014
	Chị ruột

	3
	Lê Thị Thu Trang
	 014C000045
	Nguyên là Thành viên BKS
	025362646
	22/9/2010
	CA TpHCM
	3.09 Cao Ốc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, P Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TpHCM
	
	18/4/2014
	ĐHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm TV Ban Kiểm Soát

	3.1
	Lê Quốc Hiếu
	
	
	025362645
	22/09/2010
	CA.TP.HCM
	3.09 Chung cư Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện Lộc, P Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
	
	18/4/2014
	Chồng

	3.2
	Lê Bá Mẫn
	
	
	210251294
	17/09/2002
	CA. 

Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Cha ruột

	3.3
	Đỗ Thị Đồng
	
	
	210251246
	04/07/2009
	CA. 

Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Mẹ ruột

	3.4
	Lê Thị Thu Tâm
	
	
	211177543
	14/10/2003
	CA. 

Quảng Ngãi
	396 Nguyễn Trãi, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Chị ruột

	3.5
	Lê Bá Tri
	
	
	211903088
	08/08/2002
	CA. 

Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Anh ruột

	3.6
	Lê Thị Thu Thanh
	
	
	212055886
	05/07/2011
	CA. 

Quảng Ngãi
	Tổ 19, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Chị ruột

	3.7
	Lê Bá Tuấn
	
	
	212550870
	03/10/2002
	CA. 

Quảng Ngãi
	Tổ 18, P. Trần Phú, Quảng Ngãi
	
	18/4/2014
	Em ruột

	2./ Danh sách trở thành Người có liên quan:
	
	
	
	
	

	1
	Trương Nguyễn Thiên Kim
	 014C000989
	Thành viên HĐQT
	025469184
	24/3/2011
	CA TpHCM
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TpHCM
	18/4/2014
	
	ĐHĐCĐ bầu vào  HĐQT nhiệm kỳ II (2012 –2016) 

	1.1
	Nguyễn Thị Thể
	068C102904
	
	250039733
	24/12/04
	CA.

Lâm Đồng
	259 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
	18/4/2014
	
	Mẹ ruột

	1.2
	Tô Hải
	068C009999
	-
	022977047
	27/10/04
	CA.TP.HCM
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
	18/4/2014
	
	Chồng

	1.3
	Tô Lâm
	-
	-
	
	
	
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
	18/4/2014
	
	Con ruột

	1.4
	Trương Huy Hoàng
	-
	-
	250399426
	30/08/08
	CA.

Lâm Đồng
	259 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
	18/4/2014
	
	Anh ruột

	2
	Dương Thúy An
	 014C000765
	Thành viên BKS
	271603361
	18/11/1999
	CA ĐồngNai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	18/4/2014
	
	ĐHĐCĐ bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2016) 

	2.1
	Dương Hòa Hiệp
	
	
	272378651
	12/01/2010
	CA. 

Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	
	
	Cha ruột

	2.2
	Bùi Thị Thu
	
	
	270852986
	27/07/2011
	CA. 

Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	
	
	Mẹ ruột

	2.3
	Dương Minh Tâm
	075C015075
	
	271801396
	02/08/2012
	CA. 

Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	
	
	Em ruột

	2.4
	Võ Hoàng Thiện
	014C008873
	
	385238770
	11/07/2001
	CA. 

Bạc Liêu
	Ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
	
	
	Chồng

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	
	Thành viên BKS
	025664689
	25/7/2012
	CA TpHCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TpHCM
	18/4/2014
	
	ĐHĐCĐ bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2016)

	3.1
	Nguyễn Ngọc Khôi
	
	
	025820679
	18/09/2013
	CA.TP.HCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, X. Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
	18/4/2014
	
	Cha ruột

	3.2
	Phan Thị Ngọc Diệp
	
	
	025722580
	05/04/2013
	CA.TP.HCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, X. Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
	18/4/2014
	
	Mẹ  ruột

	3.3
	Nguyễn Ngọc Huy
	
	
	201419375
	19/08/2008
	CA.Đà Nẵng
	K06/19 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng
	18/4/2014
	
	Anh ruột


     
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

	
TT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại Công ty

(nếu có)


	CMND/ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Tỷ lệ (%)

sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 
	Ghi chú



	
	
	
	
	Số
	Ngày cấp
	Nơi cấp
	
	
	
	

	I
	CÁ NHÂN:

	1
	VŨ PHƯƠNG THẢO


	018C500501
	Chủ tịch HĐQT
	022594806
	15/11/2011
	CA

TP HCM
	3A Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
	1.000
	0,01
	Đại diện vốn góp của TCT CN Sài Gòn

	1.1
	Ngô Thị Hạnh


	-
	
	020148722
	26/5/2004
	TP. HCM
	3 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	1.2
	Vũ Thanh Thảo
	-
	
	022437079
	24/5/2011
	TP. HCM
	2 đường 100 Bình Thới, P.14, Q.11
	0
	
	Em ruột

	1.3
	Hà Thảo Vy
	-
	
	025603129
	18/6/2012
	TP. HCM
	3A Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	1.4
	Vũ Minh Tiết
	014C008484
	
	022990597
	02/7/2013
	TP. HCM
	3 Vườn Chuối, P.4, Q.3, TP.HCM
	100
	0,001
	Em ruột

	  2
	TRẦN ĐÌNH PHÚ 
	
	TV HĐQT
	020042868
	08/12/2003
	CA Tp.HCM
	256/9 Tân Phước, P6 Q10, TPHCM
	0
	
	

	2.1
	Phạm Thị Lục
	
	
	020677075
	27/7/1992
	CA TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6, Q10, TPHCM
	0
	
	Mẹ ruột

	2.2
	Lý Thu Hương
	
	
	020890410
	02/6/2004
	CA TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6 Q10, TPHCM
	0
	
	Vợ

	2.3
	Trần Tuấn Nghĩa
	
	
	024257978
	03/6/2004
	CA

TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6, Q10, TPHCM
	0
	
	Con ruột

	2.4
	Trần Khánh Nhân
	
	
	024699892
	21/8/2007
	CA TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6, Q10, TPHCM
	0
	
	Con ruột

	2.5
	Trần Đình Phát
	
	
	021632732
	23/11/2012
	
	Định cư ở Mỹ
	0
	
	Anh ruột


	2.6
	Trần Thị Xiêm
	
	
	020171082
	05/5/2004
	CATpHCM
	Q10, TPHCM
	0
	
	Chị ruột

	2.7
	Trần Thị Thu
	
	
	020091091
	06/01/2010
	CA TpHCM
	Định cư ở Mỹ
	0
	
	Chị ruột

	2.8
	Trần Thị Minh
	
	
	020273313
	09/4/2003
	CA TpHCM
	127/52 Cô Giang, F2, Phú Nhuận, TPHCM
	0
	
	Chị ruột

	2.9
	Trần Hữu Phương
	
	
	020001614
	27/11/2008
	CA TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6, Q10, TPHCM
	0
	
	Em ruột

	 2.10
	Trần Hữu Phi
	
	
	020677074
	09/9/2011
	CA TpHCM
	276 Nhật Tảo, P8, Q10, TPHCM.
	0
	
	Em ruột

	2.11
	Trần Hữu Phúc
	
	
	020677073
	28/3/2008
	CA TpHCM
	256/9 Tân Phước, P6, Q10, TPHCM
	0
	
	Em ruột

	3
	DƯƠNG HỒNG PHƯƠNG 
	
	TV HĐQT
	022439487
	16/9/2005
	CA TpHCM
	9/10 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, TpHCM
	0
	
	Đại diện vốn góp của TCT CN Sài Gòn

	3.1
	Dương Minh Hồng
	
	
	020122499
	22/5/2007
	CA 

TpHCM
	422/17 Hoàng Minh Giám, P9, Q. Phú Nhuận, TpHCM. 
	0
	
	Cha ruột

	3.2
	Trần Duy Khang
	
	
	021770089
	09/3/2012
	CA 

TpHCM
	C07 Cư xá Nhà máy nước Thủ đức, P. Linh Trung, Q Thủ Đức, TpHCM
	0
	
	Chồng

	3.3
	Trần Duy Phương Thy
	
	
	025396845
	04/3/2011
	CA 

TpHCM
	9/10 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, TpHCM
	0
	
	Con ruột

	3.4
	Trần Duy Phương Nguyên
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	9/10 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, TpHCM
	0
	
	Con ruột

	3.5
	Dương Hải Phong
	
	
	022541479
	30/6/2004
	CA 

TpHCM
	9/10 Lý Văn Phức, P Tân Định, Q1, TpHCM
	0
	
	Em ruột

	3.6
	Dương Nam Thắng
	
	
	022972373
	23/8/2007
	CA 

TpHCM
	422/17 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú nhuận, TpHCM.
	0
	
	Em ruột

	4
	LÊ HỮU QUANG 
	
	TV HĐQT
	022402752
	27/3/2006
	CA

TpHCM
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	0
	
	Đại diện vốn góp của TCT CN Sài Gòn

	4.1
	Nguyễn Thu Thủy
	
	
	020212741
	24/02/1998
	CA TpHCM
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	0
	
	Mẹ ruột

	4.2
	Huỳnh Thị Xuân Uyên
	
	
	022872741
	26/9/2001
	CA TpHCM
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	5.100
	0,06
	Vợ

	4.3
	Lê Huỳnh Minh Chi
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	0
	
	Con ruột

	4.4
	Lê Huỳnh Minh Anh
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	0
	
	Con ruột

	4.5
	Lê Ngọc Ánh
	
	
	021660236
	29/9/1999
	CA TpHCM
	145 Cô Giang, Q1, TPHCM
	0
	
	Chị ruột

	4.6
	Lê Quang Trung
	
	
	023626601
	24/02/1998
	CA TpHCM
	159C/14 Phạm Thế Hiển, P3 Q8 TPHCM
	0
	
	Em ruột

	5
	PHẠM KHƯƠNG THẢO
	
	TV HĐQT kiêm Giám Đốc
	021782395
	19/12/2006
	CA TpHCM
	238/4 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM
	0
	
	Đại diện vốn góp của TCT CN Sài Gòn

	5.1
	Phan Thị Phùng
	
	
	021390836
	19/10/1979
	CA.Bình Dương
	Đ11 C/x Nhà máy nước Thủ Đức, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	5.2
	Mai Thị Thủ Đức
	
	
	020157688
	24/4/2003
	CA TpHCM
	238/4 Hoàng Diệu 2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức
	0
	
	Vợ

	5.3
	Phạm Khương Minh Đăng
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	238/4 Hoàng Diệu 2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức
	0
	
	Con ruột

	5.4
	Phạm Thái Uyên
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	238/4 Hoàng Diệu 2, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức
	0
	
	Con ruột

	5.5
	Phạm Bảo Toàn
	
	
	024482011
	18/12/2005
	CA TpHCM
	171 KP3 Thị Trấn Củ Chi,Tp. HCM
	0
	
	Anh ruột

	5.6
	Phạm Hữu Tạo
	
	
	021770105
	25/7/2007
	CA. CA TpHCM
	183/1B Hoàng Hoa Thám, P.6,Q.Bình Thạnh
	0
	
	Anh ruột

	5.7
	Phạm Ngọc Anh
	
	
	022925245
	04/01/2007
	CA TpHCM
	Đ11 C/x Nhà máy nước Thủ Đức, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
	0
	
	Em ruột

	6
	BÙI VIỆT
	014C000008
	TV

HĐQT
	021563569
	14/03/2006
	CA TpHCM
	151E Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đông Á

	6.1
	Đặng Thị Thục Vinh
	
	
	020131136
	25/1/1996
	CA TpHCM
	8 Mỹ Văn 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	6.2
	Nguyễn Thị Hồng Anh
	
	
	024566838
	08/6/2006
	CA TpHCM
	151E Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM
	0
	
	Vợ

	6.3
	Bùi Minh


	
	
	Chưa có CMND
	
	
	151E Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	6.4
	Bùi Anh Mai 


	
	
	Chưa có CMND
	
	
	151E Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	6.5
	Bùi An


	
	
	Chưa có CMND
	
	
	151E Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	6.6
	Bùi Văn
	
	
	023284885
	07/01/2008
	CA TpHCM
	521/56 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Q.Bình Thạnh, TpHCM
	0
	
	Anh ruột

	6.7
	Bùi Tường Vi
	
	
	022618981
	04/01/2005
	CA TpHCM
	151E Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Chị ruột

	6.8
	Bùi Thanh Vân
	
	
	023841404
	18/9/2001
	CA TpHCM
	1068/18/20 Âu cơ, P14, Q. Tân Bình, TpHCM
	0
	
	Chị ruột

	7
	TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
	
	Thành viên
HĐQT
	025469184
	24/3/2011
	CA TpHCM
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q1, TpHCM
	0
	
	

	7.1
	Nguyễn Thị Thể
	068C102904
	
	250039733
	24/12/04
	CA

Lâm Đồng
	259 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	7.2
	Tô Hải
	068C009999
	
	022977047
	27/10/04
	CA

TP.HCM
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
	0
	
	Chồng

	7.3
	Tô Lâm
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	21B/3 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	7.4
	Trương Huy Hoàng
	
	
	250399426
	30/08/08
	CA

Lâm Đồng
	259 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TP. HCM
	0
	
	Anh ruột

	8
	ĐẶNG ĐỨC HIỀN
	
	Trưởng Ban BKS
	022472215
	26/08/2005
	CA TpHCM
	177 Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP.HCM
	0
	
	

	8.1
	Đặng Văn Quy
	
	
	022385563
	01/03/1987
	CA TpHCM
	485/1 Nhật Tảo, P.7, Q.10, TP.HCM
	0
	
	Cha ruột

	8.2
	Trần Thị Hoạt
	
	
	022385564
	01/03/1987
	CA TpHCM
	177 Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	8.3
	Đặng Quốc Hưng
	
	
	023332508
	27/02/2008
	CA TpHCM
	485/4 Nhật Tảo, P.7, Q.10, TP.HCM
	0
	
	Anh ruột

	8.4
	Đặng Quốc Hiệp
	
	
	022236900
	26/02/1982
	CA TpHCM
	497/1 Nhật Tảo, P.7, Q.10, TP.HCM
	0
	
	Anh ruột

	9
	ĐỖ CÔNG HOÀNH
	
	Thành viên 

BKS
	1118842999
	29/3/2002
	CA Hà Tây
	718/33/9 QL13, Hiệp Hình Phước, Thủ Đức 
	0
	
	

	9.1
	Đỗ Công Nhạc
	
	
	110327380
	16/11/1978
	CA

Hà Tây
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Mẹ ruột

	9.2
	Nguyễn Thị Yên
	
	
	110327383
	16/11/1978
	CA

Hà Tây
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Vợ

	9.3
	Vũ Thị Huyền 
	
	
	162845183
	16/7/2004
	CA

Nam Định
	718/33/9 QL13, Hiệp Hình Phước, Thủ Đức
	0
	
	Anh ruột

	9.4
	Đỗ Công Họa
	
	
	111444011
	25/12/1996
	CA

Hà Tây
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Chị ruột

	9.5
	Đỗ Thị Lành
	
	
	111444246
	 25/12/1995
	CA

Hà Tây
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Em ruột

	9.6
	Đỗ Công Hiệu 
	
	
	111965476
	29/12/2012
	CA

Hà Nội
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Em ruột

	9.7
	Đỗ Minh Triệu
	
	
	112265708
	29/12/2011
	CA

Hà Tây
	Tốt Động, Chương Mỹ, Tp.Hà Nội
	0
	
	Em ruột

	10
	TRẦN NGỌC PHONG
	
	Thành viên 

BKS
	023060304
	17/07/2007
	CA

TP.HCM
	414/10 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP.HCM
	200
	0,002
	

	10.1
	Trần Ngọc Bích
	
	
	020770189
	5/5/2007
	CA

TP.HCM
	414/10 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP.HCM
	0
	
	Cha ruột

	10.2
	Trịnh Thị Anh Đông
	
	
	020770166
	5/5/2007
	CA

TP.HCM
	414/10 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	10.3
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	
	
	022897970
	7/12/1998
	CA

TP.HCM
	D11/3 Ấp 4, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
	0
	
	Vợ

	10.4
	Trần Nguyễn Tường Anh
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	414/10 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	10.5
	Trần Ngọc Anh Quân
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	414/10 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	10.6
	Trần Anh Thi
	
	
	023068858
	17/2/2013
	CA

TP.HCM
	591/9 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Q1, TP.HCM
	0
	
	Em ruột

	11
	DƯƠNG THÚY AN
	014C000765
	Thành viên 

BKS
	271603361
	18/11/1999
	CA ĐồngNai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
	0
	
	

	11.1
	Dương Hòa Hiệp
	
	
	272378651
	12/01/2010
	CA 
Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	0
	
	Cha ruột

	11.2
	Bùi Thị Thu
	
	
	270852986
	27/07/2011
	CA 
Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	0
	
	Mẹ ruột

	11.3
	Dương Minh Tâm
	075C015075
	
	271801396
	02/08/2012
	CA

Đồng Nai
	430/111/4 Hồ Thị Hương, P.Xuân Hòa, TX. Long Khánh, Đồng Nai
	0
	
	Em ruột

	11.4
	Võ Hoàng Thiện
	014C008873
	
	385238770
	11/07/2001
	Bạc Liêu
	Ấp Ninh Phước, xã Ninh Hòa, Huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu
	0
	
	Chồng

	12
	NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
	
	Thành viên BKS
	025664689
	25/7/2012
	CA TpHCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, Xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, TpHCM
	0
	
	

	12.1
	 Nguyễn Ngọc Khôi
	
	
	025820679
	18/09/2013
	CA

TPHCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, X. Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
	0
	
	Cha ruột

	12.2
	Phan Thị Ngọc Diệp
	
	
	025722580
	05/04/2013
	CA

TPHCM
	40/6F Ấp Đông Lân 1, X. Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM
	0
	
	Mẹ ruột

	12.3


	Nguyễn Ngọc Huy
	
	
	201419375
	19/08/2008
	CA

Đà Nẵng
	K06/19 Nguyễn Du, 

TP. Đà Nẵng
	0
	
	Anh ruột

	13
	NGUYỄN VĂN ĐẮNG

	
	PGĐ 
Kỹ thuật
	024488166
	22/06/2006
	CA Tp.HCM
	118/8 Đường Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, HCM
	200
	0,002
	

	13.1
	Nguyễn Văn Đực


	
	
	320396149
	06/10/2009
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Cha ruột

	13.2
	Nguyễn Thị Có


	
	
	320396046
	06/10/2009
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Mẹ ruột

	13.3
	Huỳnh Thị Thanh Hiền


	
	
	023013431
	21/4/2000
	CA

TP.HCM
	118/8 Lũy Bán Bích Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú, TpHCM
	0
	
	Vợ

	13.4
	Nguyễn Huỳnh Đức


	
	
	Chưa có CMND
	
	
	118/8 Lũy Bán Bích Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú, TpHCM
	0
	
	Con ruột

	13.5
	Nguyễn Thanh Hà
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	118/8 Lũy Bán Bích Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú, TpHCM
	0
	
	Con ruột

	13.6
	Nguyễn Thị Re
	
	
	320717588
	06/10/2009
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Chị ruột

	13.7
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	
	
	320725250
	28/12/2009
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Chị ruột

	13.8
	Nguyễn Văn Đúng
	
	
	320763322
	11/7/2002
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Anh ruột

	13.9
	Nguyễn Văn Đàn
	
	
	320888219
	09/7/2013
	CA 

Bến Tre
	Xã Định Thủy, Huyện Mỏ Cày, Tỉnh Bến Tre
	0
	
	Em ruột

	14
	LÊ TRUNG THÀNH


	
	PGĐ 
Kinh doanh
	022845858
	21/8/2007
	CA

TPHCM
	86/25 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	0
	
	

	14.1
	Lê Văn Tiết
	
	
	021552428
	19/5/2008
	CA.

TPHCM
	86/25 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	0
	
	Cha ruột

	14.2
	Hồ Thị Mỹ Phương


	
	
	023210224
	23/3/2010
	CA.

TPHCM
	Số 10 Đô Đốc Chấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM 
	0
	
	Vợ

	14.3
	Lê Tiết Trung Tín
	
	
	022176010
	30/3/2005
	CA.

TPHCM
	94 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú TP. HCM
	0
	
	Anh ruột

	14.4
	Lê Ngọc Phương Thủy
	
	
	022501664
	21/5/2003
	CA

TPHCM
	86/25 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	0
	
	Chị ruột

	14.5
	Lê Ngọc Phương Trang
	
	
	022614047
	11/12/2002
	CA

TPHCM
	315A Phú Thọ Hòa. P. Phú T Hòa , Q. Tân Phú, TP.HCM
	0
	
	Chị ruột

	14.6
	Lê Trung Trực 
	
	
	022845859
	31/10/2005
	CA

TPHCM
	86/25 Nguyễn Sơn, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
	0
	
	Em ruột

	15
	DƯƠNG THỊ MỸ QUÝ


	014C801600
	Kế toán trưởng
	 023256906
	18/09/2007
	CA

TPHCM
	TK9/24 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho , Q1, TP.HCM
	1.000
	0,01
	

	15.1
	Trần Thị Anh
	
	
	023808310
	31/9/2007
	CA

TPHCM
	92/20A Hậu Giang , P6, Q6, TP.HCM
	0
	
	Mẹ ruột

	15.2
	Tô Phong Danh
	
	
	023315817
	03/03/2010
	CA

TPHCM
	TK9/24 Bến Chương Dương, Q1, TP.HCM
	900
	0,01
	Chồng

	15.3
	Tô Ngọc Liên Hương
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	TK9/24 Bến Chương Dương, Q1, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	15.4
	Tô Ngọc Thanh Thảo
	
	
	Chưa có CMND
	
	
	TK9/24 Bến Chương Dương, Q1, TP.HCM
	0
	
	Con ruột

	15.5
	Dương Quốc Truyền
	
	
	023139272
	15/6/2005
	CA

TPHCM
	92/20A Hậu Giang , P6, Q6, TP.HCM
	0
	
	Anh ruột

	15.6
	Vương Thụy Nhã Ca
	
	
	023070255
	06/07/2009
	CA

TPHCM
	173/23 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP.HCM
	0
	
	Chị ruột

	15.7
	Dương Quốc Nam
	
	
	023255568
	08/9/2004
	CA

TPHCM
	92/20A Hậu Giang , P6, Q6, TP.HCM
	0
	
	Anh ruột

	15.8
	Dương Quốc Thái
	
	
	023255569
	21/7/2007
	CA

TPHCM
	92/20A Hậu Giang , P6, Q6, TP.HCM
	0
	
	Anh ruột

	15.9
	Dương Thị Mỹ Thiện
	
	
	023255570
	29/06/1996
	CA

TPHCM
	92/20A Hậu Giang , P6, Q6, TP.HCM
	0
	
	Em ruột

	16
	TRẦN THỊ THANH NGA
	
	Người được UQ CBTT
	023650750
	29/7/2007
	CA

TPHCM
	367/2A Trần Bình Trọng P1 Q10 TPHCM
	0
	
	

	16.1
	Trần Hữu Phong
	
	
	020062800
	11/8/1993
	CA

TPHCM
	367/2A Trần Bình Trọng, P1, Q10, TPHCM
	0
	
	Cha ruột

	16.2
	Hoàng Thị Thanh Thủy
	
	
	020720991
	11/8/1993
	CA

TPHCM
	367/2A Trần Bình Trọng, P1, Q10, TPHCM
	0
	
	Mẹ ruột

	16.3
	Trần Hữu Lâm
	
	
	023065749
	04/5/2011
	CA

TPHCM
	367/2A Trần Bình Trọng, P1, Q10, TPHCM
	0
	
	Anh ruột

	16.4
	Lê Văn Quí
	
	
	022560086
	21/02/2013
	CA

TPHCM
	32/2B Ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM
	0
	
	Chồng

	II
	TỔ CHỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
	
	
	4106000102
	 26/07/2005
	Sở 
KHĐT TpHCM
	01 Công trường Quốc tế P.6, Q.3, TP.HCM
	6.335.200
	70,39
	Tổ chức có 05 thành viên tham gia HĐQT: Bà Vũ Phương Thảo, Ông Trần Đình Phú, Bà Dương Hồng Phương, Ông Lê Hữu Quang, Ông Phạm Khương Thảo

	2
	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
	
	
	0301442379
	 24/04/2012
	Sở 
KHĐT TpHCM
	130 Phan Đăng Lưu, P3, Q. Phú Nhuận TP.HCM
	900.000
	10
	Tổ chức có 02 thành viên tham gia HĐQT: Ông Bùi Việt, Bà Trương Nguyễn Thiên Kim

	3
	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
	
	
	4103005924
	02/6/2008
	Sở 
KHĐT TpHCM
	97 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Trần Đình Phú, TV HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT 

	4
	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng trường Quốc tế
	
	
	0308976796
	18/3/2011
	Sở 
KHĐT TpHCM
	01 Công trường Quốc tế P.6, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Trần Đình Phú, TV HĐQT Công ty tham gia thành viên HĐQT

	5
	Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp
	
	
	0312583043
	11/12/2013
	Sở 
KHĐT TpHCM
	Lầu 8 Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P Đa Kao, Q1, TPHCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Trần Đình Phú, TV HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT

	6
	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
	
	
	12/GPHĐKD
	20/05/2003
	Ủy ban Chứng khoán
	56-68 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt TV HĐQT Công ty giữ chức Tổng Giám đốc; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT  giữ chức Phó Tổng Giám đốc

	7
	Công ty Quản lý quỹ Đông Á
	
	
	20/UBCK-GP
	24/9/2007
	Ủy ban Chứng khoán
	56-58 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt, TV HĐQT Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT

	8
	Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây
	
	
	4103004698
	03/5/2006
	Sở KH&ĐT TpHCM
	395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q, Bình Tân, TpHCM.
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt, TV HĐQT Công ty tham gia Thành viên HĐQT; Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT tham gia Thành viên BKS

	9
	Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương
	
	
	4103000781
	12/6/2008
	Sở KH&ĐT TpHCM
	A8 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TpHCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt, TV HĐQT Công ty tham gia Thành viên HĐQT

	10
	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
	
	
	4103005880
	08/01/2007
	Sở KH&ĐT TpHCM
	194 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt và Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT Công ty tham gia Thành viên HĐQT 

	11
	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè
	
	
	0304789298
	02/01/2007
	Sở KH&ĐT TpHCM
	H2 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Ông Bùi Việt và Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT Công ty tham gia Thành viên HĐQT

	12
	Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn
	
	
	0300445803
	26/04/2012
	Sở KH&ĐT TP.HCM
	220 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT Công ty tham gia Thành viên BKS

	13
	Công ty Cổ phần In và Thương mại Vina
	
	
	0301306457
	29/05/2012
	Sở KH&ĐT TP.HCM
	Lầu 2, 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
	0
	
	Tổ chức mà Bà Trương Nguyễn Thiên Kim TV HĐQT Công ty tham gia Trưởng BKS


2.  Giao dịch cổ phiếu: 

	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông                  nội bộ 
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do 
tăng, giảm

	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ (%)
	

	Không có
	
	
	
	
	
	


3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): 
	Stt
	Cá nhân, đơn vị thực hiện giao dịch với Công ty
	Quan hệ với Cty
	Nội dung giao dịch

	1
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV
	Cổ đông lớn có 05 người tham gia HĐQT, 02 người tham gia BKS trong đó có 04 người  đại diện vốn góp. 
	Ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch từ kỳ 01 đến kỳ 12 năm 2014.

	2
	-nt-
	-nt-
	Ngày 13/6/2014, ký hợp đồng chuyển nhượng 4.000 đồng hồ nước DN 15 ly cấp C loại thể tích GKM PSM, xuất xứ Malaysia, với tổng giá trị chuyển nhượng là 2.685.196.800 đồng.

	3
	-nt-
	-nt-
	Ngày 30/9/2014, ký hợp đồng chuyển nhượng 4.500 đồng hồ nước DN 15 ly cấp C loại thể tích GKM PSM, xuất xứ Malaysia, với tổng giá trị chuyển nhượng là 3.020.846.400 đồng.

	4
	-nt-
	-nt-
	Ngày 14/10/2014, ký hợp đồng chuyển nhượng 4.500 đồng hồ nước DN 15 ly cấp C loại thể tích GKM PSM, xuất xứ Malaysia, với tổng giá trị chuyển nhượng là 3.020.846.400 đồng.


V.   Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



     CHỦ TỊCH
 
 







             Vũ Phương Thảo
Nơi nhận:


- Như trên;


- HĐQT Công ty;


- BKS Công ty;


- Ban Điều hành Công ty;


- Lưu TTK.
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